
01 191201 Nguyễn Thúy An 20/03/2003 Tiền Giang 570 Cấp CN

02 191202 Trần Thị Mỹ An 10/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh 735 Cấp CN

03 191203 Hà Lê Thiên Ân 10/04/2003 Đắk Lắk 530 Cấp CN

04 191204 Hoàng Thị Lan Anh 03/04/2003 Thanh Hóa 585 Cấp CN

05 191205 Hồ Tuấn Anh 12/10/2003 Lâm Đồng 645 Cấp CN

06 191206 Lê Nhựt Anh 18/04/2003 Cà Mau 555 Cấp CN

07 191207 Nguyễn Hiền Anh 25/08/2002 Tây Ninh 470 Cấp CN

08 191208 Nguyễn Lương Phương Anh 24/05/2002 Ninh Thuận 360

09 191209 Ngô Gia Bảo 09/08/2004 Tp. Hồ Chí Minh 605 Cấp CN

10 191210 Mai Nguyễn Minh Bảo 04/09/2002 Long An 530 Cấp CN

11 191211 Nguyễn Thái Bình 19/08/2002 Cần Thơ 580 Cấp CN

12 191212 Từ Tấn Bửu 10/07/2002 An Giang 720 Cấp CN

13 191213 Lê Nguyễn Lan Chi 04/03/2003 Tiền Giang 640 Cấp CN

14 191214 Lê Văn Cường 28/09/2004 Long An 635 Cấp CN

15 191215 Hứa Nguyễn Đức Cường 16/05/2002 Tp. Hồ Chí Minh 355

16 191216 Huỳnh Ngọc Đan 13/07/2002 Tp. Hồ Chí Minh 410

17 191217 Nguyễn Tiến Dạng 02/02/2003 Đồng Nai 730 Cấp CN

18 191218 Nguyễn Thanh Đăng 04/04/2004 Tp. Hồ Chí Minh 555 Cấp CN

19 191219 Trịnh Tiến Đạt 21/08/2001 Tp. Hồ Chí Minh 505 Cấp CN

20 191220 Trần Tiến Đạt 18/11/2002 Khánh Hòa 490 Cấp CN

21 191221 Bùi Thị Thùy Dương 08/02/2001 Đắk Lắk 660 Cấp CN

22 191222 Nguyễn Lâm Dương 20/06/2002 Tp. Hồ Chí Minh 480 Cấp CN

23 191223 Doãn Bá Duy 07/09/1997 Tp. Hồ Chí Minh 540 Cấp CN

24 191224 Trần Long Giang 09/10/2000 Tp. Hồ Chí Minh 355

25 191225 Huỳnh Thị Ánh Hà 12/09/2003 Bình Dương 495 Cấp CN

26 191226 Nguyễn Thanh Hải 19/11/2003 Tp. Hồ Chí Minh 495 Cấp CN

27 191227 Nguyễn Gia Hân 23/12/2003 Tp. Hồ Chí Minh 480 Cấp CN

28 191228 Đỗ Thị Mỹ Hân 13/02/2004 Tiền Giang 750 Cấp CN

29 191229 Bùi Thị Hạnh 01/12/2002 Nam Định 685 Cấp CN

30 191230 Ngô Văn Hậu 14/10/2002 Quảng Ngãi 745 Cấp CN

31 191231 Lê Trần Trung Hiếu 14/11/2002 Lâm Đồng 690 Cấp CN

32 191232 Nguyễn Công Hiếu 09/05/2002 Đồng Nai 470 Cấp CN

33 191233 Nguyễn Huy Hoàng 15/07/2003 Cà Mau 745 Cấp CN

34 191234 Nguyễn Thanh Hơn 29/08/2002 Đồng Nai 485 Cấp CN

Ghi chúSTT SBD Họ và Ngày sinh Nơi sinh Điểm
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35 191235 Nguyễn Sơn Hùng 06/11/1998 Tiền Giang 280

36 191236 Trương Minh Hưng 27/11/2002 Tây Ninh 590 Cấp CN

37 191237 Trần Gia Huy 07/04/2003 Sóc Trăng 335

38 191238 Nguyễn Quốc Huy 23/10/2003 Tây Ninh 655 Cấp CN

39 191239 Nguyễn Gia Huy 22/04/2002 Bình Định 640 Cấp CN

40 191240 Lâm Nhĩ Khang 23/03/2003 Tây Ninh 625 Cấp CN

41 191241 Lê Tuấn Kiệt 07/11/2004 Tp. Hồ Chí Minh 720 Cấp CN

42 191242 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/02/2004 Tiền Giang 505 Cấp CN

43 191243 Dương Anh Kiệt 26/09/2002 Tp. Hồ Chí Minh 675 Cấp CN

44 191244 Phạm Thúy Kiều 25/06/2003 Long An 655 Cấp CN

45 191245 Võ Trúc Linh 20/07/2003 Bà Rịa-Vũng Tàu 510 Cấp CN

46 191246 Bùi Phi Long 06/10/2003 Bình Phước 465 Cấp CN

47 191247 Châu Bình Long 07/09/2000 Tây Ninh 585 Cấp CN

48 191248 Đỗ Quốc Luận  03/12/2001 Phú Yên 550 Cấp CN

49 191249 Dương Công Lượng 29/08/2003 Quảng Bình 425

50 191250 Mai Hoàng Minh 13/03/2002 Kiên Giang 710 Cấp CN

51 191251 Lê Thị Trà My 07/04/2003 Quảng Ngãi 565 Cấp CN

52 191252 Nguyễn Hoài Phương Nam 01/01/2000 Tây Ninh 750 Cấp CN

53 191253 Lê Hoài Nam 01/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh 390

54 191254 Phạm Thanh Nga 27/05/2004 Tp. Hồ Chí Minh 685 Cấp CN

55 191255 Trương Hoàng Bảo Ngân 29/06/2002 Tp. Hồ Chí Minh 535 Cấp CN

56 191256 Phạm Quỳnh Thảo Ngân 02/07/2003 Khánh Hòa 605 Cấp CN

57 191257 Nguyễn Thị Thúy Ngân 04/11/2003 Bến Tre 285

58 191258 Nguyễn Thị Bích Ngọc 18/08/2003 Quảng Ngãi 365

59 191259 Nguyễn Thị Huỳnh Ngọc  23/02/2002 Tiền Giang 315

60 191260 Bùi Thị Hồng Ngọc 25/05/2003 Long An 305

61 191261 Huỳnh Trọng Nhân 05/01/2001 Đồng Tháp 480 Cấp CN

62 191262 Lê Hoàng Trọng Nhân 02/01/2003 Tp. Hồ Chí Minh 235

63 191263 Nguyễn Trương Hồng Nhi 28/12/1999 Quảng Ngãi 295

64 191264 Cao Huyền Thảo Như 17/08/2004 Tây Ninh 530 Cấp CN

65 191265 Ngô Đặng Huỳnh Như 26/11/2003 Tiền Giang 305

66 191266 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 26/04/2003 Long An 275

67 191267 Đặng Thanh Nhựt 29/04/2000 Long An 225

68 191268 Nguyễn Đức Phát 02/12/2003 Tp. Hồ Chí Minh 405

69 191269 Lê Ngọc Phát 14/03/2003 Tiền Giang 290

70 191270 Nguyễn Huỳnh Tấn Phát 12/12/2003 Tp. Hồ Chí Minh VPQC

71 191271 Triệu Phú 02/05/1999 Phú Yên 315

72 191272 Lê Vĩnh Phúc 23/12/2003 Cần Thơ 330
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73 191273 Đào Mỹ Phương 06/12/2004 Tp. Hồ Chí Minh 495 Cấp CN

74 191274 Nguyễn Xuân Quý 05/04/2001 Hà Tĩnh 480 Cấp CN

75 191275 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18/11/2003 Long An 460 Cấp CN

76 191276 Nguyễn Văn Sách 17/02/1999 Bến Tre 485 Cấp CN

77 191277 Hồ Tấn Sang 08/01/1999 Tp. Hồ Chí Minh 355

78 191278 Phạm Bá Sáng 28/04/2001 Thái Bình 480 Cấp CN

79 191279 Phạm Phát Tài 25/07/2003 Tây Ninh 300

80 191280 Hồ Thị Thanh Tâm 10/11/2002 Bà Rịa-Vũng Tàu 260

81 191281 Nguyễn Văn Trần Thăng 17/04/2002 Hà Tĩnh 295

82 191282 Tạ Quang Thắng 22/01/2002 Lâm Đồng 315

83 191283 Lê Thị Phương Thảo 10/11/2003 Thanh Hóa 465 Cấp CN

84 191284 Hồ Huỳnh Thị Phương Thảo 06/09/2003 Tp. Hồ Chí Minh VPQC

85 191285 Trần Hạ Thi 12/06/2003 Long An 265

86 191286 Nguyễn Lê Hoàng Thiên 25/03/2003 Tp. Hồ Chí Minh 340

87 191287 Nguyễn Quang Thọ 24/05/2002 Bình Phước Vắng thi

88 191288 Huỳnh Thị Cẩm Thu 08/01/2003 Tp. Hồ Chí Minh 430

89 191289 Nguyễn Thị Hoài Thu 21/12/2001 Bình Thuận 380

90 191290 Nguyễn Thanh Thúy 25/12/2003 Tiền Giang 920 Cấp CN

91 191291 Nguyễn Minh Thùy 06/03/2003 Đồng Tháp 740 Cấp CN

92 191292 Thạch Nguyễn Ái Tiên 24/04/2003 Long An 285

93 191293 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên 11/11/2004 Tp. Hồ Chí Minh 815 Cấp CN

94 191294 Trịnh Đức Tiến 23/04/2002 Lâm Đồng 755 Cấp CN

95 191295 Đàm Trung Tín 31/03/2003 Tp. Hồ Chí Minh 420

96 191296 Bùi Phụ Trà 15/06/2003 Quảng Ngãi 240

97 191297 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 15/11/2003 Tp. Hồ Chí Minh 470 Cấp CN

98 191298 Hà Thị Thùy Trang 12/07/2001 Long An 370

99 191299 Nguyễn Minh Trung 09/09/2003 Bình Thuận 295

100 191300 Nguyễn Thanh Trung 16/10/2003 Tp. Hồ Chí Minh 455 Cấp CN

101 191301 Võ Đức Phương Tuấn 21/01/2003 Đồng Nai 480 Cấp CN

102 191302 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 13/08/2004 Tp. Hồ Chí Minh 635 Cấp CN

103 191303 Võ Ngọc Tân Uyên 06/01/2004 Long An 460 Cấp CN

104 191304 Mai Thanh Việt 18/10/2002 Đắk Lắk 325

105 191305 Đoàn Văn Vinh 09/08/2003 Bình Thuận 285

106 191306 Nguyễn Huỳnh Hoàng Yến 05/10/2004 Tp. Hồ Chí Minh 745 Cấp CN

Tổng cộng: 106 Thí sinh
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